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1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT 

Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT 

Ngày không 
còn là 
thành viên 
HĐQT 

01 Ông Thân Hồng Linh Chủ tịch HĐQT 28/4/2021 29/6/2026 

02 Ông Trần Đức Toàn 
Thành viên 

HĐQT 
28/4/2021  

03 Bà Kiều Bích Hoa 
Thành viên 

HĐQT (không 
điều hành) 

28/4/2021 29/6/2026 

04 Ông Nguyễn Bá Minh 
Thành viên 

HĐQT (không 
điều hành) 

15/10/2021 29/6/2026 

05 Ông Tống Văn Toàn 
Thành viên 

HĐQT (không 
điều hành) 

28/6/2023  

 

1.2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT 

Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT 

Ngày không 
còn là 
thành viên 
HĐQT 

01 Ông Trần Đức Toàn 
Thành viên 

HĐQT 
29/6/2026  

02 
Ông Nguyễn Minh 
Hồng 

Thành viên 
HĐQT 

29/6/2026  

03 Ông Tống Văn Toàn 
Thành viên 

HĐQT (không 
điều hành) 

29/6/2026  

04 Ông Nguyễn Đình Thi 
Thành viên 

HĐQT 
29/6/2026  

05 Ông Đoàn Đức Phi 
Thành viên 

HĐQT 
29/6/2026  
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2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham 

dự họp 

01 Ông Thân Hồng Linh 4/4 100%  

02 Ông Trần Đức Toàn 4/4 100%  

03 Bà Kiều Bích Hoa 4/4 100%  

04 Ông Nguyễn Bá Minh 4/4 100%  

05 Ông Tống Văn Toàn 4/4 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức 

năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong 

hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, cụ thể như sau: 

Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất Quý I, II năm 

2026; 

Tổ chức giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị 

quyết của HĐQT; 

Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 vào ngày 29/6/2026; 

Trong công tác quan hệ cổ đông, công ty đại chúng, Hội đồng quản trị 

luôn đảm bảo công bố thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Tổng công 

ty đến các cổ đông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phương 

tiện công bố thông tin của Tổng công ty và cơ quan quản lý có thẩm quyền; 

Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT với 

Ban điều hành và các cán bộ quản lý. 
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Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong việc 

triển khai đề án tái cơ cấu, cơ cấu lại bổ sung mới các đơn vị sản xuất trực thuộc 

và xem xét đánh giá các khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả cho doanh 

nghiệp. 

 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị 

và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán, thông tin các thành viên của Ban kiểm 

toán nội bộ, bao gồm: 

STT Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Chức vụ 

01 Bà Lê Thị Thanh Bình Trưởng ban 

02 Bà Trần Hải Yến Chi Thành viên 

03 Bà Quách Huyền Phương Thành viên 

 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 

đầu năm 2026) 

 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

01 34/NQ-HĐQT 26/06/2026 

Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung dự 

thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 

2026 của VNCC 

100% 

02 29/NQ-HĐQT 08/6/2026 

Nghị quyết v/v thông qua dự thảo tài liệu 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng 

công ty VNCC 

100% 

03 20/NQ-HĐQT 11/5/2026 

Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của 

Tổng công ty VNCC 

100% 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

04 13/NQ-HĐQT 31/03/2026 
Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 
100% 

 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát  

1.1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

Ngày bắt 

đầu là 
thành viên 

BKS 

Thời điểm 

không còn 
là thành 

viên BKS 

01 Ông Nguyễn Văn Phúc 
Trưởng 

BKS 
28/4/2021  

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng 

02 Ông Phạm Vũ Thành 
Thành 

viên BKS 
28/4/2021 29/6/2026 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh, Cử 
nhân kinh tế 

03 Ông Hoàng Khánh Duy 
Thành 

viên BKS 
28/4/2021 29/6/2026 

Cử nhân tài 
chính – ngân 

hàng 

 

1.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 
BKS 

Thời điểm 

không còn 

là thành 
viên BKS 

01 Ông Nguyễn Bá Minh Thành 29/6/2026  Thạc sĩ Quản trị 
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viên BKS kinh doanh, 

Kiến trúc sư 

02 Ông Nguyễn Văn Phúc 
Thành 

viên BKS 
29/6/2026  

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng 

03 
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp 

Thành 

viên BKS 
29/6/2026  

Cử nhân kinh tế 
đối ngoại, Thạc 

sĩ kinh tế thế giới 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) 

STT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Tỷ lệ 
biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

01 Ông Nguyễn Văn Phúc 03 100% 3/3  

02 Ông Phạm Vũ Thành 03 100% 3/3  

03 Ông Hoàng Khánh Duy 03 100% 3/3  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành 

và cổ đông  

Đối với Hội đồng quản trị: HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất, 

ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền phù hợp căn cứ 

pháp lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty. 

Đối với Ban giám đốc điều hành: Công tác quản lý điều hành của Ban giám 

đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Tổng công ty. 

Đối với cổ đông: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.   

 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành 

khi được mời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, 
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BGĐ và các phòng ban chức năng trong Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để 

hoàn thành nhiệm vụ. BKS nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ 

đạo điều hành của HĐQT và BGĐ, có ý kiến phản hồi và trao đổi để quá trình 

điều hành thực hiện theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

5. Hoạt động khác của BKS: Không có 

 

IV. Ban điều hành 

S

T

T 

Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

01 
Ông Trần Đức 

Toàn 
03/3/1973 Kiến trúc sư 06/10/2021  

02 
Bà Nguyễn Thị Tố 

Trinh 
30/6/1970 

Ths. Quản trị 

kinh doanh, 

Cử nhân kinh 

tế, cử nhân 

luật 

06/10/2021  

03 
Ông Nguyễn Đình 

Thi 
25/5/1971 

Thạc sỹ kỹ 

thuật, Kỹ sư 

xây dựng 

22/6/2022  

04 
Ông Nguyễn Xuân 

Hải 
19/9/1971 

Kỹ sư xây 

dựng 
19/5/2025  

05 
Ông Nguyễn 

Trường Linh 
06/9/1978 Kiến trúc sư 01/8/2022  

06 
Ông Nguyễn Minh 

Hồng 
18/3/1972 Kiến trúc sư 30/12/2022  

07 Ông Đoàn Đức Phi 07/11/1978 Kiến trúc sư 03/12/2024  
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V. Kế toán Trưởng 

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm 

Bà Nguyễn Thị Đoan 

Trang 

25/6/1974 Cử nhân kinh tế 22/6/2022 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Không có 

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty (Báo cáo 6 tháng 

đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 

công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục 01 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 

công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa các công ty với đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba 

(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):  

- Tổng công ty VNCC đã ghi nhận chi phí dịch vụ vận hành sàn tầng 4 tòa 

nhà VG Building tại số 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành 

phố Hà Nội cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Vật liệu xây dựng 

(CCBM) vào quý IV/2025, VNCC sẽ thực hiện việc thanh toán bù trừ nghĩa vụ 

vào quý III/2026. 
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- Trong kỳ báo cáo Tổng công ty VNCC nhận cổ tức từ các công ty con, 

công ty liên kết và công ty đầu tư tài chính. Có phát sinh giao dịch hàng hóa, 

dịch vụ như sau: 

+ Dịch vụ mua vào với Công ty cổ phần công nghệ và Tư vấn CIC về việc 

mua bản quyền phần mềm chuyên ngành. 

+ Dịch vụ bán ra với các Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết 

kế xây dựng Việt Nam  (CDC), Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, 

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu Xây dựng (CCBM), 

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC), 

Công ty cổ phần  Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE), Công ty cổ phần 

Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO, Công ty cổ 

phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO), Công ty cổ phần Công nghệ và 

Tư vấn CIC, Công ty cổ phần Kiểm định Kỹ thuật, An toàn và Tư vấn Xây dựng 

- INCOSAF về việc xuất hóa đơn khoản tài trợ lễ kỷ 20 năm thành lập VC 

Group; Xuất hóa đơn cho thuê sàn văn phòng cho Công ty cổ phần Công nghệ 

và Tư vấn CIC làm trụ sở. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người 

nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 

1.  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo 

Phụ lục 02 đính kèm. 

2.  Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 

công ty: Theo Phụ lục 03 đính kèm. 
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PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

ST
T Tên tổ chức/cá nhân

Tài
khoản

giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)

Chức vụ tại
công ty (nếu

có)
Số Giấy
NSH

Ngày cấp
Giấy NSH

Nơi cấp
Giấy NSH

Địa chỉ trụ sở
chính/Địa chỉ

liên hệ

Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan

Thời
điểm
không
còn là

người có
liên quan

Lý
do

Mối quan
hệ liên
quan với
công ty

1. Trần Đức Toàn
Thành viên
HĐQT,

Tổng giám
đốc

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ

2. Nguyễn Minh Hồng
Thành viên
HĐQT, Phó
Tổng Giám

đốc

Cục cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ

3. Nguyễn Đình Thi
Thành viên
HĐQT, Phó
Tổng giám

đốc

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ

4. Đoàn Đức Phi
Thành viên
HĐQT, Phó
Tổng Giám

đốc

Cục cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ

5. Tống Văn Toàn Thành viên
HĐQT

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ

6. Nguyễn Bá Minh Thành viên
BKS

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ

7. Nguyễn Văn Phúc Thành viên
BKS

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

29/6/2026 Người nội
bộ
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8. Nguyễn Thị Ngọc
Diệp

Thành viên
BKS

Bộ Công
an 29/6/2026 Người nội

bộ

9. Nguyễn Thị Tố
Trinh

Phó Tổng
giám đốc

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

06/10/2021 Người nội
bộ

10. Nguyễn Xuân Hải Phó Tổng
giám đốc

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

19/5/2025 Người nội
bộ

11. Nguyễn Trường
Linh

Phó Tổng
giám đốc

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

01/8/2022 Người nội
bộ

12. Nguyễn Thị Đoan
Trang

Kế toán
trưởng

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

22/6/2022 Người nội
bộ

13. Đinh Thị Thủy

Người phụ
trách quản
trị công ty
kiêm thư ký
công ty

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH 03/10/2022 Người nội

bộ

14. Lê Thị Thanh Bình
Trưởng ban
Kiểm toán
nội bộ

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

01/01/2023 Người nội
bộ

15. Trần Hải Yến Chi
Chuyên
viên kiểm
toán nội bộ

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

01/01/2023 Người nội
bộ

16. Quách Huyền
Phương

Chuyên
viên kiểm
toán nội bộ

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH

01/01/2025 Người nội
bộ

17. Nguyễn Ngọc Tấn
Người được
ủy quyền
công bố
thông tin

Cục Cảnh
sát QLHC
về TTXH 15/12/2023 Người nội

bộ

18. Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn

010199
2921 09/7/2010 Sở

KH&ĐT
Tầng 23- 24 Tòa
nhà Charmvit,

Cổ đông
Nhà nước
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Nhà nước (SCIC) thành phố
Hà Nội

117 Trần Duy
Hưng, Hà Nội

19.
Công ty cổ phần
Khảo sát và xây
dựng (USCO)

010010
7123

15/10/2004
thay đổi lần

8 ngày
15/05/2023

Sở
KH&ĐT
thành phố
Hà Nội

91 Phùng Hưng,
Hoàn Kiếm, Hà

Nội
Công ty
con

20.
Công ty cổ phần Tư
vấn đầu tư và thiết
kế xây dựng Việt
Nam (CDC)

010010
6112

05/06/2014
thay đổi lần

7 ngày
13/04/2023

Sở
KH&ĐT
thành phố
Hà Nội

37 Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng,

Hà Nội
Công ty
con

21.
Công ty cổ phần Tư
vấn xây dựng công
nghiệp và Đô thị
Việt Nam (VCC)

010010
6183

23/5/2016
thay đổi lần

8 ngày
18/04/2023

Sở
KH&ĐT
thành phố
Hà Nội

Tầng 8, Tòa nhà
14 tầng số 10

Hoa Lư, Hà Nội
Công ty
con

22.
Công ty cổ phần Tư
vấn xây dựng công
trình vật liệu xây
dựng (CCBM)

010010
9095

14/3/2012
thay đổi lần

6 ngày
19/06/2023

Sở
KH&ĐT
thành phố
Hà Nội

Số 235 Đường
Nguyễn Trãi,

phường Khương
Đình, Hà Nội

Công ty
con
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Họ và tên

Tài
khoản

giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)

Chức vụ tại
công ty (nếu

có)

Số
CMND/
Hộ

chiếu/Đ
KKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở

chính/Địa chỉ liên
hệ

Số cổ
phiếu
sở hữu
cuối kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ
phiếu
cuối kỳ

Ghi chú, mối
quan hệ với
người nội bộ

1 Trần Đức Toàn
Thành viên
HĐQT -
Tổng giám

đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

1.200 0,003%

1,1 Trần Văn Hiển
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Bố đẻ

1,2 Bùi Thị Dung
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Mẹ đẻ

1,3 Nguyễn Thị
Nguyên

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Mẹ vợ

1,4 Mai Thị Thu Hiền
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Vợ

1,5 Trần Mai Trang
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Con gái

1,6 Trần Đức Minh Cục CS 0 0 - Người có liên
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QLHC
về
TTXH

quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Con trai

1,7 Trần Thị Thu Hiền
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Em gái

1,8 Trần Đức Tuấn
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Em trai

1,9 Hoàng Thị Phương
Lan

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Trần Đức Toàn
- Em dâu

1,10
Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh
vốn Nhà nước

010199
2921 09/7/2010

Sở
KH&ĐT
thành
phố Hà
Nội

Tầng 23- 24 Tòa
nhà Charmvit, 117
Trần Duy Hưng,

Hà Nội

31.238.2
48 87,32%

Tổ chức có
liên quan đến
ông Trần Đức
Toàn - Đại
diện quản lý
phần vốn do
SCIC ủy quyền
7.984.857 CP
(22,32%)

2 Nguyễn Minh Hồng Không
Thành viên
HĐQT, Phó
Tổng giám

đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

2.000 0,006%

2,1 Nguyễn Thị Tỵ
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Mẹ đẻ

2,2 Bùi Ngọc Nam Cục CS
QLHC 0 0 - Người có liên

quan đến Ông
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về
TTXH

Nguyên Minh
Hồng- Bố vợ

2,3 Lê Thị Thịnh
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Mẹ vợ

2,4 Bùi Trà My
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Vợ

2,5 Nguyễn Minh
Hoàng

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- con trai

2,6 Nguyễn Hà Phương
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Con gái

2,7 Nguyễn Thị Kim
Phúc

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Chị gái

2,8 Nguyễn Thị Kim
Hạnh

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Chị gái

2,9 Nguyễn Minh Đức
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Anh trai

2,10 Nguyễn Minh Tài
Cục CS
QLHC
về

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
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TTXH Hồng- Anh trai

2,11 Nguyễn Thị Kim
Hoa

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Minh
Hồng- Chị gái

2,12
Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh
vốn Nhà nước

010199
2921 09/7/2010

Sở
KH&ĐT
thành
phố Hà
Nội

Tầng 23- 24 Tòa
nhà Charmvit, 117
Trần Duy Hưng,

Hà Nội

31.238.2
48 87,32%

Tổ chức có
liên quan đến
ông Nguyễn
Minh Hồng -
Đại diện quản
lý phần vốn do
SCIC ủy quyền
7.154.890 CP
(20%)

2,13
Công ty cổ phần
Tư vấn xây dựng
công trình vật liệu

xây dựng

010010
6095

15/05/2006
thay đổi lần

6 ngày
19/06/2023

Sở
KHĐT
Hà Nội

Số 235 Nguyễn
Trãi, phường

Thanh Xuân trung,
quận Thanh Xuân,

Hà Nội

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Ông Nguyễn
Minh Hồng -
TV HĐQT

3 Nguyễn Đình Thi Không
Thành viên
HĐQT, Phó
Tổng giám

đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0%

3,1 Nguyễn Đình Thu
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Bố đẻ

3,2 Tạ Thị Xuyến
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Mẹ đẻ

3,3 Trịnh Thị Sơn Cục CS
QLHC 0 0 - Người có liên

quan đến Ông
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về
TTXH

Nguyên Đình
Thi- Mẹ vợ

3,4 Hà Thị Thiên
Hương

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Vợ

3,5 Nguyễn Hà Trung
Hiếu

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Con trai

3,6 Nguyễn Thị Thu
Hương 0 0

- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Chị gái
(Định cư ở
nước ngoài)

3,7 Nguyễn Đình
Thanh

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Em trai

3,8 Phạm Xuân Bình 0 0

- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Anh rể
(Định cư ở
nước ngoài)

3,9 Tạ Tuyết Minh
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Đình
Thi- Em dâu

3,10
Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh
vốn Nhà nước

010199
2921 09/7/2010

Sở
KH&ĐT
thành
phố Hà

Tầng 23- 24 Tòa
nhà Charmvit, 117
Trần Duy Hưng,

Hà Nội

31.238.2
48 87,32%

Tổ chức có
liên quan đến
ông Nguyễn
Đình Thi - Đại
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Nội diện quản lý
phần vốn do
SCIC ủy quyền
5.366.167 CP
(15%)

3,11
Công ty cổ phần
Tư vấn xây dựng
Công nghiệp và Đô
Thị Việt Nam

010010
6183

04/05/2007
thay đổi lần

8 ngày
18/04/2023

Sở
KHĐT
Hà Nội

toà nhà số 10 phố
Hoa Lư, phường
Hai Bà Trưng, Hà

Nội
0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Ông Nguyên
Đình Thi - TV
HĐQT

4 Đoàn Đức Phi

Thành viên
HĐQT, Phó
Tổng giám

đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

10.400 0,029%

4,1
Nguyễn Thị Ngoãn Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Mẹ đẻ

4,2
Vũ Hương Thảo Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Vợ

4,3
Đoàn Minh Thư Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Con đẻ

4,4
Đoàn Đức Anh Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Con đẻ

4,5
Đoàn Kim Anh Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Chị gái
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4,6
Đoàn Đức Minh Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Anh trai

4,7
Vũ Văn Quyết Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Bố vợ

4,8
Đỗ Minh Cương Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Mẹ vợ

4,9
Vũ Hoàng Anh Cục CS

QLHC
về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến ông
Đoàn Đức Phi
– Chị vợ)

4,10
Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh
vốn Nhà nước

010199
2921 09/7/2010

Sở
KH&ĐT
thành
phố Hà
Nội

Tầng 23- 24 Tòa
nhà Charmvit, 117
Trần Duy Hưng,

Hà Nội

31.238.2
48 87,32%

Tổ chức có
liên quan đến
ông Đoàn Đức
Phi - Đại diện
quản lý phần
vốn do SCIC
ủy quyền
5.366.167 CP
(15%)

5 Tống Văn Toàn Thành viên
HĐQT

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0%

5,1 Tống Văn Thống
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Bố đẻ
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5,2 Đào Thị Lanh
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Mẹ đẻ

5,3 Nguyễn Văn Hoan
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Bố vợ

5,4 Nguyễn Thị Hương
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Mẹ vợ

5,5 Nguyễn Hải Ninh
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Vợ

5,6 Tống Nguyễn Bảo
Anh

Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn – con đẻ

5,7 Tống Nguyễn Mai
Anh

Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn – con đẻ

5,8 Tống Văn Lai
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Anh
trai

5,9 Tống Thị Lan
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Chị gái
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5,10 Tống Thị Ngân
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Em gái

5,11 Nguyễn Minh Hải
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Em vợ

5,12 Vũ Thị Thùy
Dương

Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Chị dâu

5,13 Nguyễn Quang
Thanh

Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Em rể

5,14 Trương Đức Hưng
Cục CS
QLHC
về

TTXH

- Người có liên
quan đến ông
Tống Văn
Toàn - Anh rể

5,15
Tổng công ty Đầu
tư và Kinh doanh
vốn Nhà nước
(SCIC)

010199
2921 09/7/2010

Sở
KH&ĐT
thành
phố Hà
Nội

Tầng 23- 24 Tòa
nhà Charmvit, 117
Trần Duy Hưng,

Hà Nội

31.238.2
48 87,32%

Tổ chức có
liên quan đến
ông Tống Văn
Toàn - Đại
diện quản lý
phần vốn do
SCIC ủy quyền
5.366.167 CP
(15%)

5,16

Công ty cổ phần
Xuất nhập khẩu và
hợp tác đầu tư giao
thông vận tải
(Tracimexco)

030045
0289 15/9/2015

Sở
KHĐT
TPHCM

36 Bạch Đằng,
Phường 2 Quận

Tân Bình, TPHCM
0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
ông Tống Văn
Toàn -
TVHĐQT
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6 Nguyễn Văn Phúc
Thành viên
Ban kiểm

soát

Cục CS
QLHC về
TTXH

5.000 0,013%

6,1 Nguyễn Văn Nhạn
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Bố đẻ

6,2 Trần Thị Tường
Thư

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Mẹ đẻ

6,3 Hoàng Văn Phúc
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Bố vợ

6,4 Hoàng Thị Thủy
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Vợ

6,5 Nguyễn Khôi
Nguyên

Bộ Công
an 0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- con đẻ

6,6 Nguyễn Phúc
Nguyên

Bộ Công
an 0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- con đẻ

6,7 Nguyễn Thị Trần
Tuyết Lan

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Chị gái

6,8 Nguyễn Anh Tuấn
Cục CS
QLHC
về

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
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TTXH Phúc- Anh trai

6,9 Nguyễn Văn Thọ
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Em trai

6,1 Nguyễn Trọng Đại
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Em trai

6,11 Nguyễn Tiến
Lượng

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Em trai

6,12 Nguyễn Việt Hà
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Em dâu

6,13 Phạm Thúy Quỳnh
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Em dâu

6,14 Nguyễn Thị
Phượng

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Văn
Phúc- Em dâu

6,15
Công ty Cổ phần
Bất động sản

Lilama
010234
5525 11/10/2016

Sở
KHĐT
Hà Nội

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Ông Nguyễn
Văn Phúc - TV
HĐQT

6,16
Công ty cổ phần

đầu tư và phát triển
hạ tầng Tân cảng

030571
1368 28/2/2017

Sở
KHĐT
TPHCM

0 0
- Tổ chức có
liên quan đến
Ông Nguyễn
Văn Phúc -
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TVBKS

7 Nguyễn Bá Minh Thành viên
BKS

Cục CS
QLHC về
TTXH

19.000 0,053%

7,1 Nguyễn Bá Linh
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh - Bố đẻ

7,2 Trần Thị Hiền
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh - Mẹ đẻ

7,3 Dương Thị Thanh
Vân

Cục CS
QLHC
về

TTXH
500 0,0013

%

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh – Vợ

7,4 Nguyễn Lâm
Phương

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh - Con gái

7,5 Nguyễn Bá Thức
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh - Con
trai

7,6 Nguyễn Thị Hà
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh - Em gái

7,7 Nguyễn Thanh
Tùng

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Bá
Minh - Em rể
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7,8
Công ty Cổ phần
nước và môi trường
Việt Nam

010010
4972 30/01/2019

Sở
KH&ĐT
thành
phố Hà
Nội

Số 5 Đường Thành,
Phường Cửa Đông,
Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
ông Nguyễn
Bá Minh -
TVHĐQT

8 Nguyễn Thị Ngọc
Diệp

Thành viên
BKS

Bộ Công
An 0 0,00%

8,1 Nguyễn Đình Sinh

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến bà
Nguyễn Thị
Ngọc Diệp -
Bố đẻ

8,2 Lê Thị Việt

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến bà
Nguyễn Thị
Ngọc Diệp -
Mẹ đẻ

8,3 Ngô Minh Vũ

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến bà
Nguyễn Thị
Ngọc Diệp-
Con trai

8,4 Ngô Bảo Hoàng

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến bà
Nguyễn Thị
Ngọc Diệp-
Con trai

8,5 Nguyễn Đình Sáng

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến bà
Nguyễn Thị
Ngọc Diệp –
Em trai
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8,6 Nguyễn Thị Hà
Vân

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến bà
Nguyễn Thị
Ngọc Diệp-
Em dâu

9 Nguyễn Thị Tố
Trinh

Phó Tổng
giám đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

6.900 0,019%

9,1 Nguyễn Xuân Mai
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh - Bố đẻ

9,2 Lê Thị Hằng
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đếnBà
Nguyễn Thị Tố
Trinh - Mẹ đẻ

9,3 Lương Đức Trung
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- chồng

9,4 Lương Thanh Tâm
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Con đẻ

9,5 Lương Bằng Linh
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Con đẻ

9,6 Nguyễn Thị Ánh
Tuyết

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Chị gái
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9,7 Nguyễn Hồng
Quang

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Em trai

9,8 Nguyễn Thị Thu
Hà

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Con đẻ

9,9 Trần Đăng Đông
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Anh rể

9,10 Bùi Đăng Duẩn
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Em rể

9,11 Nguyễn Thị Minh
Đức

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Em gái

9,12 Nguyễn Thị Việt
Chung

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Em dâu

9,13 Tăng Trung Thành
Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị Tố
Trinh- Em rể

9,14
Công ty Cổ phần
Tư vấn xây dựng

tổng hợp
030040
3987 20/4/2022

Sở
KHĐT
TPHCM

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Bà Nguyễn Thị
Tố Trinh - TV
HĐQT
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9,15
Công ty cổ phần
bất động sản
LilamaLand

010234
525

11/10/2016
thay đổi lần
thứ 16 ngày
16/01/2025

Sở
KHĐT
Hà Nội

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Bà Nguyễn Thị
Tố Trinh - TV
BKS

10 Nguyễn Xuân Hải Phó Tổng
giám đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

15.500 0,043%

10,1 Nguyễn Xuân Hòe
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Bố đẻ

10,2 Nguyễn Thị Nha
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Mẹ đẻ

10,3 Nguyễn Đức
Trường

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Bố vợ

10,4 Trương Thị Ngọc
Dung

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Mẹ vợ

10,5 Nguyễn Thị Vân
Anh

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Vợ

10,6 Nguyễn Thái Sơn
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Con đẻ
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10,7 Nguyễn Hà Linh
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Con đẻ

10,8 Nguyễn Thị Hải
An

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Em gái

10,9 Nguyễn Đức Hùng
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Xuân
Hải - Em rể

10,1
0

Công ty Cổ phần tư
vấn công nghệ,
Thiết bị và Kiểm
định xây dựng –
CONINCO

010010
6169

24/01/2007
thay đổi lần
thứ 9 ngày
10/02/2025

Sở
KHĐT
Hà Nội

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Ông Nguyên
Xuân Hải - TV
HĐQT

11 Nguyễn Trường
Linh

Phó Tổng
giám đốc

Cục CS
QLHC về
TTXH

2.000 0,005%

11,1 Nguyễn Như
Chung

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- Bố đẻ

11,2 Đào Thị Túy
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- Mẹ đẻ

11,3 Nguyễn Mạnh
Tùng

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- Bố vợ
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11,4 Lê Thị Xuân
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- Mẹ vợ

11,5 Nguyễn Huyền
Trang

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- Vợ

11,6 Nguyễn Hoàng
Linh Anh

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- con đẻ

11,7 Nguyễn Ngọc Tú
Anh

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyên Trường
Linh- con đẻ

11,8 Nguyễn Tường
Minh

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- con đẻ

11,9 Nguyễn Như Thúy
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Ông
Nguyễn Trường
Linh- Chị gái

11,1
0

Công ty CP TV đầu
tư và thiết kế XD
VN- CDC

010010
6112

19/01/2007
thay đổi lần
7 ngày
13/04/2023

Sở
KHĐT
Hà Nội

Số 37 Lê Đại
Hành, Hai Bà
Trung, Hà Nội

0 0

- Tổ chức có
liên quan đến
Ông Nguyễn
Trường Linh -
TV HĐQT

12 Nguyễn Thị Đoan
Trang

Kế toán
trưởng

Cục CS
QLHC về
TTXH

21.600 0,06%

12,1 Nguyễn Thị Bình Cục CS
QLHC 0 0 - Người có liên

quan đến Bà
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về
TTXH

Nguyễn Thị
Đoan Trang-
Mẹ đẻ

12,2 Nguyễn Tạo Như
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị
Đoan Trang-
Chồng

12,3 Nguyễn Thanh
Phương

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị
Đoan Trang-
Con đẻ

12,4 Nguyễn Tạo Thanh

Cục
Cảnh sát
QLHC
về

TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị
Đoan Trang-
Con đẻ

12,5 Nguyễn Tạo Quang

Cục
Cảnh sát
QLHC
về

TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị
Đoan Trang-
Con đẻ

12,6 Đinh Thị Tú Hoàn

Cục
Cảnh sát
QLHC
về

TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Nguyễn Thị
Đoan Trang-
Chị dâu

13 Đinh Thị Thủy

Người phụ
trách quản
trị công ty
kiêm thư ký
công ty

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0,00%

13,1 Đinh Văn Tiến Cục CS 0 0 - Người có liên
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QLHC
về
TTXH

quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Bố đẻ

13,2 Đồng Thị Thái
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Mẹ đẻ

13,3 Hà Đức Thiệu

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Bố
chồng

13,4 Hà Thị Lại

Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Mẹ
chồng

13,5 Hà Văn Phúc
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Chồng

13,6 Hà Bảo Khang
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- con đẻ

13,7 Hà Mỹ Xuân
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- con đẻ

13,8 Đinh Văn Thắng
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Anh trai
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13,9 Nguyễn Ly Phương
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Đinh Thị
Thủy- Chị dâu

14 Lê Thị Thanh Bình
Trưởng ban
Kiểm toán
nội bộ

Cục CS
QLHC về
TTXH

3.100 0,0087
%

14,1 Phạm Thị Huyền
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Mẹ đẻ

14,2 Trần Tuấn Anh
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Chồng

14,3 Trần Lê Quỳnh Mai
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Con đẻ

14,4 Trần Đức Tuấn Bộ Công
An 0 0

- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Con đẻ

14,5 Lê Thị Thanh An
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Em gái

14,6 Lê Nguyên Khang
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Em trai

14,7 Phan Quốc Dân
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Em rể
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14,8 Tô Thị Hồng
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà Lê
Thị Thanh Bình
- Em dâu

15 Trần Hải Yến Chi
Chuyên viên
Ban kiểm
toán nội bộ

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

15,1 Trần Quang Tuyến
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Bố đẻ

15,2 Trịnh Phương Mai
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Mẹ đẻ

15,3 Chu Minh Đức
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Bố chồng

15,4 Trần Thị Kim
Phương

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Mẹ chồng

15,5 Chu Quang Hưng
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Chồng

15,6 Chu Bảo Ngọc Bộ Công
an 0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi – con đẻ

15,7 Chu Quang Minh Bộ Công
an 0 0

- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi – con đẻ
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15,8 Trần Anh Dũng
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Em trai

15,9 Nguyễn Huyền
Trang

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến Bà
Trần Hải Yến
Chi - Em dâu

16 Quách Huyền
Phương

Chuyên viên
ban Kiểm
toán nội bộ

Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

16,1 Nguyễn Thăng Long
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương –
Chồng

16,2 Quách Văn Cương
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Bố đẻ

16,3 Trần Thị Thanh Vân
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0
Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Mẹ đẻ

16,4 Nguyễn Văn Lý
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Bố
chồng

16,5 Phạm Thị Thu
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Mẹ
chồng
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16,6 Quách Thành Chương
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Anh
ruột

16,7 Nguyễn Kim Dung
Cục CS
QLHC về
TTXH

0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Chị
dâu

16,8 Nguyễn Việt Khoa Bộ Công
An 0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương – Con
đẻ

16,9 Nguyễn Minh Khôi Bộ Công
An 0 0

Người có liên
quan đến bà
Quách Huyền
Phương - Con
đẻ

17 Nguyễn Ngọc Tấn
Người được
ủy quyền
công bố
thông tin

Cục CS
QLHC
về

TTXH
0 0 Người nội bộ

17,1 Nguyễn Ngọc Tú
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - Bố đẻ

17,2 Phạm Thị Diễm
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - Mẹ đẻ

17,3 Nguyễn Văn Bình
Cục CS
QLHC
về

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
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TTXH Tấn - Bố vợ

17,4 Cao Thị Hồng Lâm
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - Mẹ vợ

17,5 Nguyễn Thu Thảo
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - Vợ

17,6 Nguyễn Minh Trí
Cục CS
QLHC
về
TTXH

0 0
- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - con đẻ

17,7 Nguyễn Trí Long
Bộ Công
an 0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - con đẻ

17,8 Nguyễn Tiến
Phong

Bộ Công
an 0 0

- Người có liên
quan đến ông
Nguyễn Ngọc
Tấn - Em ruột
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PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT Người thực hiện giao
dịch

Quan hệ
với người
nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng,
giảmSố lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

01 Lê Thị Thanh Bình
Trưởng
Ban kiểm
toán nội bộ

3.600 0,01 3.100 0,0087 Bán

02 Nguyễn Xuân Hải Phó Tổng
giám đốc 19.000 0,0531 15.500 0,0433 Bán
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